
Trường Đại học Cần Thơ  
Khoa Sau Đại Học 

 
 
 Thời Khóa Biểu Lớp 
 Học Kỳ 1 ­ Năm Học 17 ­ 18 

 Hoạt động đào tạo Thạc sĩ 

Lớp FL1716S1 (Sĩ số: 40) ­ Khoa: Khoa Ngoại ngữ (FL) 

Ngày bắt đầu học kỳ 31/07/2017 (tuần 1)  
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 123456789012345...(trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.  
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả cho tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của 

học kỳ. 

Thứ Mã Nhóm NL Tên HP CBGD Tên Tiết học Phòng Tuần học 
 

 HP      1234567890123  123456789012345678 
 

Thời Khóa Biểu Học Tập      
 

2 ML606   Triết học   ­­­­­67890­­­  1234­67890123­­­­­ 
 

3 SP639 AV02  Giảng dạy môn Viết tiếng Anh 000194 Hiệp ­­­­­6789­­­­ 301/D1 12345678­­­­­­­­­­ 
 

4 SP623 AV01  Nguyên lý giảng dạy tiếng Anh 000200 Lợi 12345­­­­­­­­ 302/D2 123456789­­­­­­­­­ 
 

4 SP689 AV01  Giáo dục và hội nhập quốc tế 000983 Hùng ­­­­­67890­­­ 205/D2 123456789­­­­­­­­­ 
 

4 SP689 AV02  Giáo dục và hội nhập quốc tế 000983 Hùng ­­­­­67890­­­ 405/D2 ­­­­­­­­­012345678 
 

5 SP623 AV02  Nguyên lý giảng dạy tiếng Anh 000200 Lợi 12345­­­­­­­­ 403/D1 123456789­­­­­­­­­ 
 

5 SPA615 AV02 
 Giảng dạy môn Đọc hiểu tiếng 

000793 Huân 1234­­­­­­­­­ 306/D2 ­­­­­­­­­01234567­ 
 

 Anh  

         
 

5 SP639 AV01  Giảng dạy môn Viết tiếng Anh 000194 Hiệp ­­­­­6789­­­­ 301/D1 12345678­­­­­­­­­­ 
 

6 SPA615 AV01 
 Giảng dạy môn Đọc hiểu tiếng 

000793 Huân 1234­­­­­­­­­ 305/D2 ­­­­­­­­­01234567­ 
 

 Anh  

         
 

6 SPA610 AV01  Giao tiếp liên văn hóa 000179 Dân ­­­­­67890­­­ 404/D2 123456789­­­­­­­­­ 
 

7 SPA610 AV02  Giao tiếp liên văn hóa 000179 Dân 12345­­­­­­­­ 301/C2 123456789­­­­­­­­­ 
  

Ngày 17 Tháng 06 Năm 2017 




